
Đơn vị chấm: Khoa Tài nguyên và Môi trường

TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Khóa Khoa Điểm Ghi chú

12916 646084 Bùi Vân Anh 250900 K64KHMTA 2019-2023 TNMT

12917 640826 Nguyễn Ngọc Anh 271101 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
7.2

12918 646235 Cao Thị Huệ 200501 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
6.8

12919 645182 Lê Phương Nam 270201 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
6.0

12920 641557 Đinh Trọng Nghĩa 280301 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
6.0

12921 640008 Nguyễn Ngọc Thụy 130901 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
6.8

12922 646579 Tạ Đình Trường 151101 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
6.0

12923 646588 Nguyễn Thị Minh Hằng 040201 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
5.6

12924 642684 Phan Thị Quỳnh Anh 030301 K64KHMTA 2019-2023 TNMT
6.0

12925 646870 Võ Thanh Tùng 241101 K64KHMTA 2019-2023 TNMT

12926 642040 Dương Quốc Anh 150900 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12927 645247 Nguyễn Khánh Bằng 110801 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.0

12928 642602 Nguyễn Thị Kim Chi 241000 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12929 646078 Phạm Minh Chiến 060101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12930 640890 Phạm Tiến Đạt 041001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12931 647037 Đặng Văn Đỉnh 051001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
8.4

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA TUẦN SINH HOẠT CD - SV 



12932 646080 Tạ Sơn Đông 031001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.6

12933 646662 Trịnh Hồng Đức 150201 K64QLDDA 2019-2023 TNMT

12934 642354 Nguyễn Tiến Dũng 190100 K64QLDDA 2019-2023 TNMT

12935 642913 Lê Thị Thùy Dương 190601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12936 642604 Phạm Khánh Dương 010197 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12937 645134 Hà Hải Duy 030401 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.4

12938 642225 Lê Sỹ Duy 230301 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12939 640002 Lù Trọng Hiếu 300901 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.4

12940 641490 Lưu Trung Hiếu 010901 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
4.4

12941 641270 Phạm Minh Thế Hoàng 010101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.6

12942 642879 Ly A Khánh 260301 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.2

12943 645596 Lưu Tùng Lâm 091201 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.4

12944 646809 Bùi Phú Thăng Long 030500 K64QLDDA 2019-2023 TNMT

12945 645535 Nguyễn Huy Long 021201 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.4

12946 645635 Đào Ngọc Mai 240601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.6

12947 640863 Hạng A Minh 190501 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.2

12948 642486 Nguyễn Trọng Nghĩa 071001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.2

12949 641201 Dương Thị Bích Ngọc 260501 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12950 645277 Đỗ Kế Anh Ngọc 110901 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4



12951 646070 Phan Hồng Ngọc 080501 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.0

12952 645212 Bùi Yến Nhi 270600 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.4

12953 646987 Lê Tuấn Quân 040201 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.0

12954 643091 Phùng Văn Quang 250801 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.0

12955 642519 Nguyễn Văn Quý 150699 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12956 641019 Nguyễn Hồng Sơn 150101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.5

12957 642360 Tô Thanh Sơn 160701 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.2

12958 642124 Phạm Minh Thuận 120801 K64QLDDA 2019-2023 TNMT

12959 646246 Bùi Lê Phương Trinh 241201 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.6

12960 641046 Tòng Văn Tùng 241001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12961 641479 Nguyễn Đăng Vinh 020601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12962 645518 Hoàng Việt Vương 070801 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.0

12963 646642 Đặng Trung Anh 230301 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.6

12964 641004 Nguyễn Đăng Mĩ 140801 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12965 645509 Trần Thị Minh Ánh 140901 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.6

12966 641321 Phạm Thị Thanh Huyền 191101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12967 640656 Nguyễn Thái Hoàng K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12968 646096 Phạm Quốc Trung 191001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
3.2

12969 646161 Nguyễn Ngọc Truyền 151101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.2



12970 642042 Nguyễn Đức Minh 191201 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.2

12971 642565 Ngô Phương Hồng 180601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.2

12972 645907 Tô Thị Hồng Ngát 081001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.0

12973 642973 Nguyễn Đình Long 020501 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.5

12974 640932 Dương Thùy Ninh 280101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
5.6

12975 646644 Lưu Tiểu Băng 030901 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.5

12976 645136 Phạm Hoàng Thiên 271001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.0

12977 646296 Nguyễn Thị Mai 100701 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12978 640966 Nguyễn Ngọc Mai 250101 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
8.0

12979 642243 Đặng Xuân Thành 230601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.2

12980 642241 Nguyễn Văn Giang 080601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.5

12981 645138 Nguyễn Minh Hiếu 180601 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.5

12982 642478 Nguyễn Minh Lũ 010701 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.8

12983 641194 Bùi Văn Quang 280798 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.4

12984 646247 Phạm Thị Lê 051001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
7.2

12985 640912 Trần Xuân Trường 091001 K64QLDDA 2019-2023 TNMT
6.7

12986 641651 Phạm Minh Chiến 220301 K64QLTNA 2019-2023 TNMT

12987 645662 Phạm Hải Long 270801 K64QLTNA 2019-2023 TNMT
6.8

12988 645631 Nguyễn Cao Thiên 030800 K64QLTNA 2019-2023 TNMT
6.0



12989 645670 Nguyễn Huy Mạnh 190801 K64QLTNA 2019-2023 TNMT
6.0

12990 642370 Dương Hồng Phượng 280401 K64QLTNA 2019-2023 TNMT
6.8

12991 654641 Lê Đình Thanh 131096 B2K65QLDD 2020-2024 TNMT

12992 650971 Nguyễn Thành An 010401 K65DDCTA 2020-2024 TNMT
5.0

12993 654273 Nguyễn Trọng Tiến 240402 K65DDCTA 2020-2024 TNMT
5.4

12994 655223 Vũ Thu Trà 240802 K65DDCTA 2020-2024 TNMT
5.0

12995 651646 Nguyễn Quang Vinh 060902 K65DDCTA 2020-2024 TNMT

12996 650076 Mạc Quang Anh 280802 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.7

12997 653151 Nguyễn Đình Đức 200902 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.2

12998 653509 Ngô Thị Hương Giang 210502 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.6

12999 655181 Nguyễn Thị Hằng 060101 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
7.2

13000 654291 Nguyễn Thị Thu Hoài 101102 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.6

13001 653180 Nguyễn Lưu Ly 060902 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
6.8

13002 654041 Trần Đức Mạnh 251102 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
6.8

13003 655274 Mai Xuân Quang 170302 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.4

13004 651141 Bùi Thị Hoài Thanh 201002 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
6.8

13005 651402 Nguyễn Cao Phương Thảo 210602 K65KHMTA 2020-2024 TNMT

13006 653289 Trần Ngọc Trung 300802 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.3

13007 650075 Phạm Văn Tú 080202 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.2



13008 651891 Đinh Xuân Vũ 101002 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
6.0

13009 653277 Vũ Hà Yên 201001 K65KHMTA 2020-2024 TNMT
5.3

13010 656058 Lê Trí Dũng 051202 K65QLBDSA 2020-2024 TNMT
6.0

13011 654033 Nguyễn Tuấn Dũng 291002 K65QLBDSA 2020-2024 TNMT
6.7

13012 655917 Trần Việt Hoàng 151002 K65QLBDSA 2020-2024 TNMT
5.0

13013 650127 Nguyễn Hoàng Minh 141202 K65QLBDSA 2020-2024 TNMT
5.3

13014 654761 Nguyễn Ngọc Minh Anh 271202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.3

13015 651988 Nguyễn Thị Ngọc Anh 150602 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13016 652059 Nguyễn Văn Đồng Anh 020202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
8.4

13017 654118 Phạm Đức Anh 281002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.2

13018 654915 Phạm Tiến Anh 140302 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13019 653034 Phạm Tuấn Anh 200702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13020 651713 Trần Việt Anh 170602 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0

13021 654946 Trần Quốc Bảo 210502 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13022 651696 Tạ Duy Bình 261002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.4

13023 652555 Hoàng Minh Châu 290902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.2

13024 655230 Nguyễn Kim Chi 010702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.8

13025 654620 Nguyễn Thành Công 281202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.4

13026 650627 Bùi Công Đạt 191002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0



13027 655123 Nguyễn Thị Diệp 201201 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.4

13028 653291 Nguyễn Thị Thu Dịu 260802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.4

13029 655369 Nguyễn Văn Duẩn 210202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13030 653683 Bùi Ngọc Anh Đức 190902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0

13031 652500 Nguyễn Bá Đức 090702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0

13032 653762 Đỗ Anh Dũng 300101 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.0

13033 651061 Lê Huy Dũng 301102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.2

13034 654572 Nguyễn Bá Dũng 171202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13035 650181 Hoàng ánh Dương 280502 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13036 650774 Trần Tùng Dương 310302 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
3.4

13037 651063 Nguyễn Quốc Giám 111202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.6

13038 652139 Nguyễn Trường Giang 120302 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.4

13039 650684 Lê Thị Thu Hà 040202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.0

13040 655490 Nguyễn Thị Thu Hà 240202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.7

13041 652069 Tạ Thị Thúy Hằng 270402 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.4

13042 655400 Phạm Duy Hoàn 060702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0

13043 650685 Nguyễn Xuân Hoàng 231002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.4

13044 650952 Mã Đình Tuấn Hùng 060702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.6

13045 652006 Đỗ Văn Hưng 121002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0



13046 653200 Nguyễn Hữu Hưng 011202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.4

13047 652524 Nguyễn Khánh Hưng 030402 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.3

13048 654536 Quàng Trọng Hưng 290802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13049 653307 Dương Thượng Huy 141201 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
4.0

13050 653620 Phạm Văn Huy 111002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.8

13051 650845 Phạm Thị Huyền 290402 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13052 652419 Nguyễn Trọng Huynh 131102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13053 653285 Nguyễn Hữu Khánh 241202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13054 653728 Trần Công Gia Khánh 120800 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13055 651352 Nguyễn Vũ Trọng Khiêm 190802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13056 651032 Ngô Đức Khoa 020102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.4

13057 655295 Dương Mạnh Kiên 150802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.7

13058 651147 Trần Nguyên Cao Kỳ 120202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13059 653710 Đoàn Hoàng Minh Lâm 310502 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13060 653281 Nguyễn Phương Linh 120902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0

13061 654310 Nguyễn Thị Ngọc Linh 140202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.2

13062 651213 Nguyễn Văn Linh 010902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.4

13063 655627 Nguyễn Thành Long 201202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13064 653615 Sùng Thị Mái 100902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.8



13065 652584 Ngô Thị Quỳnh Nga 300702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.4

13066 650180 Nguyễn Thị Thúy Ngân 111102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13067 652174 Trần Thị Ngọc 120302 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.2

13068 651345 Trương Minh Nguyệt 220502 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13069 653595 Chu Việt Nhật 201002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.4

13070 653949 Nguyễn Minh Nhật 200102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13071 650630 Đặng Duy Ninh 170902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13072 650625 Bùi Tấn Phát 011202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0

13073 650385 Phan Hà Vĩnh Phúc 271101 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13074 652567 Trần Duy Phúc 030802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13075 651887 Nguyễn Bích Phương 140702 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
8.0

13076 652228 Nguyễn Duy Phương 300902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.5

13077 651833 Nguyễn Thị Phượng 140802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13078 651943 Trịnh Minh Quân 131202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13079 651334 Nguyễn Đức Tâm 121102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13080 650635 Lại Thị Hồng Thắm 060502 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.3

13081 651360 Nguyễn Ngọc Thắng 111202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.6

13082 654214 Đặng Ngọc Thành 150202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13083 651811 Dương Phương Thảo 070202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.0



13084 651371 Nguyễn Đức Thịnh 260902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.2

13085 652414 Nông Minh Thư 230202 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.8

13086 652576 Nguyễn Thị Mai Thương 160902 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.6

13087 653548 Hoàng Đức Toàn 160602 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
5.3

13088 652521 Giang Thị Thu Trà 110802 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.0

13089 650418 Khà Thùy Trang 080102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13090 651770 Nguyễn Phạm Linh Trang 231002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.6

13091 655565 Nguyễn Thị Trang 070102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
8.0

13092 653306 Nguyễn Quang Triệu 100602 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
7.2

13093 651930 Nguyễn Quý Tuấn 281102 K65QLDDA 2020-2024 TNMT

13094 651804 Đỗ Nguyễn Sơn Tùng 241002 K65QLDDA 2020-2024 TNMT
6.6

13095 655470 Lê Viết Thế Anh 161002 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
8.4

13096 654527 Trần Quốc Anh 211202 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
6.6

13097 650307 Trần Minh Chiến 160401 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
5.8

13098 651923 Phạm Văn Đạt 050202 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
5.2

13099 655291 Lương Xuân Dương 311002 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT

13100 654295 Vũ Đức Hải 041002 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
2.0

13101 651058 Nguyễn Minh Hiếu 030799 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
7.2

13102 653625 Lê Sơn Hoàng 011002 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
8.0



13103 652786 Lê Tiến Hùng 081000 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
6.6

13104 654296 Nguyễn Quang Khánh 011002 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
4.0

13105 654626 Nguyễn Hữu Mạnh 281202 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
5.2

13106 655424 Trần Quốc Phương Nam 120902 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
6.0

13107 651518 Phan Thu Ngân 041202 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
6.0

13108 653772 Nguyễn Hữu Phong 271202 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
5.0

13109 655288 Lê Thị Thanh Thảo 170702 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
6.0

13110 652609 Đỗ Minh Thịnh 030102 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
7.2

13111 650469 Phạm Trần Tuấn Việt 140602 K65QLTNMTA 2020-2024 TNMT
6.4

13112 6662400 Nguyễn Đức Anh 180803 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
3.6

13113 6651732 Lê Ngọc Châu 280503 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
5.0

13114 6650357 Đàm Chí Đạt 111002 K66KHMTA 2021-2025 TNMT

13115 6661483 Hoàng Văn Điện 280203 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
7.0

13116 6667555 Đinh Xuân Hương 090703 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
7.0

13117 6655573 Trần Quang Huy 021203 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
5.4

13118 6665683 Nguyễn Đức Long 090903 K66KHMTA 2021-2025 TNMT

13119 6651375 Hoàng Thanh Phong 010503 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
5.0

13120 6665459 Trần Thị Kiều Trang 240703 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
5.0

13121 6660579 Vũ Huyền Trang 010903 K66KHMTA 2021-2025 TNMT
5.0



13122 6655102 Phan Ngọc Minh Anh 180803 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.0

13123 6667400 Nguyễn Mạnh Cường 020803 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
5.8

13124 6668309 Nguyễn Việt Hằng 311003 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
7.3

13125 6655388 Trần Công Hậu 290903 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.5

13126 6660586 Lê Đức Khánh Hoàn 141092 K66QLBDS 2021-2025 TNMT

13127 6661532 Thái Huy Hoàng 110803 K66QLBDS 2021-2025 TNMT

13128 6654301 Nguyễn Trung Kiên 290803 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
5.5

13129 6650072 Bùi Khánh Linh 010903 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.8

13130 6660607 Vũ Thành Long 010503 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
7.0

13131 6662751 Nguyễn Thị Ly 251203 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
8.4

13132 6668509 Đặng Thị Nguyệt 230303 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
7.3

13133 6662523 Trương Bảo Phúc 180903 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
7.2

13134 6667299 Bùi Đình Thắng 300603 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
5.4

13135 6652475 Nguyễn Chí Thanh 070903 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.8

13136 6652381 Ngô Trung Thành 140103 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.7

13137 6665144 Nguyễn Công Thành 261103 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.7

13138 6654949 Phạm Thị Thu 100903 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
7.2

13139 6660584 Vũ Thị Thuần 010203 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.0

13140 6662615 Dương Thị Trà 190203 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
6.4



13141 6666490 Hoàng Thị Ngọc Trang 300603 K66QLBDS 2021-2025 TNMT
5.2

13142 640666 Nguyễn Thanh Hưng 120795 LTK64QLDD 2019-2023 TNMT

13143 6654319 Nguyễn Tuấn Anh 240403 K66QLDDA 2021-2025 TNMT
7.0


